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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN HỒ


Số: 07/2014/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc


Vân Hồ, ngày 18  tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phân bổ
 một số nguồn vốn đầu tư năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2015; Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của HĐND huyện Vân Hồ Khóa I, kỳ họp thứ 3 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch dự án đầu tư và danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 1268/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ một số nguồn vốn đầu tư năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
 Điều 1. Phê chuẩn phương án phân một số nguồn vốn đầu tư năm 2015, với những nội dung sau:

I. NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

1. Tổng nguồn vốn năm 2015 (dự kiến): 11.300 triệu đồng, trong đó: 
- Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ):          1.000 triệu đồng.

- Vốn bổ sung trong cân đối được phân cấp:    
         3.700 triệu đồng.

- Nguồn vốn dự kiến thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 6.600 triệu đồng.

2. Phân bổ chi tiết
2.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ) hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.000 triệu đồng (Phân bổ chi tiết sau).
2.2. Vốn bổ sung trong cân đối được phân cấp:                 3.700 triệu đồng.
- Hỗ trợ nông thôn mới (phân bổ chi tiết sau):                     500 triệu đồng.
- Mua thiết bị cho các phòng học đã hoàn thành thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012:                                            500 triệu đồng.
- Thực hiện dự án đầu tư:                                                   2.700 triệu đồng.
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 công trình:             467 triệu đồng.
+ Khởi công mới 04 công trình có đủ thủ tục:                   2.233 triệu đồng.
2.3. Nguồn vốn dự kiến thu từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 6.600 triệu đồng.
- Rà soát QH sử dụng đất, giao đất, cấp giấy CNQSD đất: 1.320 triệu đồng.
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội:                          5.280 triệu đồng.
(có Biểu phân bổ chi tiết số 01 kèm theo)
II. NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135

Tổng số vốn phân bổ năm 2015:                                      14.557 triệu đồng.

Trong đó:

1. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng:                                            10.678 triệu đồng. 

Thực hiện bố trí vốn đầu tư cho các xã trên cơ sở tổng vốn của hai năm 2014 - 2015, cụ thể:

1.1. Đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn:                                9.478 triệu đồng. 

- Bố trí vốn cho 01 công trình chuyển tiếp còn thiếu vốn:   180 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện khởi công mới 14 công trình với số vốn: 8.498 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ (để trả nợ cho các công trình chuyển tiếp, hoàn thành còn thiếu vốn):                                                                                 800 triệu đồng.

1.2. Đầu tư cho bản đặc biệt khó khăn:                              1.200 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho 01 công trình hoàn thành còn thiếu vốn là:    160 triệu đồng.

+ Bố trí vốn thực hiện khởi công mới 03 công trình với số vốn:  1.040 triệu đồng.

2. Vốn sự nghiệp:                                                               3.879 triệu đồng.

- Sự nghiệp hỗ trợ sản xuất:                                               3.229 triệu đồng.

- Sự nghiệp duy tu bảo dưỡng:                                              650 triệu đồng.

(có Biểu phân bổ chi tiết số 02 kèm theo)

III. NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÔ THỊ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Tổng kinh phí được giao: 10.000 triệu đồng (Nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế thực hiện chi hỗ trợ đô thị, hỗ trợ các dự án trọng điểm được giao tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La).

2. Phương án phân bổ (Lần 1):                                          4.500 triệu đồng.

Bố trí vốn thực hiện khởi công mới 03 công trình.

(có Biểu phân bổ chi tiết số 03 kèm theo)

3. Chưa phân bổ:                                                                5.500 triệu đồng.

IV. NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ THÀNH LẬP HUYỆN MỚI

1. Tổng kinh phí được giao: 40.000 triệu đồng (Nguồn kinh phí hỗ trợ huyện mới thành lập được giao tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La).

2. Phương án phân bổ năm 2015:                                    40.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho 01 công trình chuyển tiếp:                     14.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện khởi công mới 2 công trình:         26.000 triệu đồng.

(có Biểu phân bổ chi tiết số 04 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện
- Quyết định giao kế hoạch chi tiết vốn cho các công trình, dự án đã được phân bổ tại Điều 1 Nghị quyết này. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Xây dựng phương án phân bổ các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh vốn giữa các dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán trình Thường trực HĐND huyện trước khi quyết định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được kỳ HĐND huyện Vân Hồ Khóa I, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND - UBND tỉnh (B/c);

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo Sơn La;

- TT HU - HĐND - UBND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- HĐND, UBND các xã;

- Lưu: VT, TCKH (110 bản).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lường Văn Huân


Biểu số 01
BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Vân Hồ)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Chủ đầu tư
	Quy mô năng lực thiết kế
	KC - HT
	QĐ phê duyệt BCKTKT
	Vốn đã giao năm 2014
	Kế hoạch

vốn 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số

Quyết định
	Giá trị 
phê duyệt
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	18.578
	2.375
	11.300
	

	A
	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (ỦY

QUYỀN CHO HUYỆN PHÂN BỔ)
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG CÂN ĐỐI ĐƯỢC PHÂN CẤP
	
	
	
	6.235
	2.375
	6.235
	2.375

	II
	Mua các thiết bị năm 2015 cho các phòng học đã hoàn thành thuộc đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012
	UBND huyện
	2014 - 2015
	
	
	
	500
	
	500
	Phân bổ chi tiết sau

	III
	Thực hiện các dự án đầu tư
	
	135 m2
	
	
	
	5.735
	2.375
	2.700
	

	a
	Trả nợ các dự án hoàn thành còn thiếu vốn
	
	
	
	
	
	3.000
	2.375
	467
	

	1
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Chiềng Khoa
	Xã

Chiềng Khoa
	UBND huyện
	135 m2 
	2014 - 2014
	89 
31/12/2013
	750,0
	585,0
	96,0
	

	2
	Nhà lưu bệnh nhân Trạm Y tế xã Song Khủa
	Xã

Song Khủa
	UBND huyện
	5 phòng
	2014 - 2014
	91  

31/12/2013
	750,0
	590,0
	136,0
	

	3
	Nhà văn hóa bản Hang Trùng 2
	Xã

Vân Hồ
	UBND xã
	120m2
	2014 - 2014
	90
 15/10/2013
	500,0
	400,0
	75,0
	

	4
	Nhà Văn hóa bản Mường An
	Xã

Xuân Nha
	UBND xã
	120m2
	2014 - 2014
	93 
18/10/2013
	500,0
	400,0
	65,0
	

	5
	Nhà văn hóa bản Co Lóng
	Xã

Lóng Luông
	UBND xã
	120m2
	2014 - 2014
	94 
18/10/2013
	499,6
	400,0
	95,0
	

	b
	Dự án khởi công mới (Tỷ lệ bố trí vốn 50 - 70%)
	
	
	120m2
	  
	
	2.735
	-
	2.233
	

	1
	Nhà văn hóa bản Thín
	Xã

Xuân Nha
	UBND Xã
	120m2
	2014 - 2015
	978

28/10/2014
	597
	
	500
	

	2
	Nhà văn hoá bản Săn Cài
	Xã

Lóng Luông
	UBND Xã
	120 m2
	2014 - 2015
	979

28/10/2014
	597
	
	500
	

	3
	Nhà văn hóa bản Nà Đồ
	Xã

Chiềng Khoa
	UBND Xã
	120 m2
	2014 - 2015
	980

28/10/2014
	603
	
	500
	

	4
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Tô Múa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã

Tô Múa
	UBND huyện
	6P
	2014 - 2015
	945

20/10/2014
	938
	
	733
	

	C
	VỐN DỰ KIẾN TỪ NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	 
	
	12.343
	
	6.600
	

	I
	Rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (20%)
	
	
	
	
	
	
	
	1.320
	

	II
	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 80%)
	
	
	
	
	
	12.343
	
	5.280
	

	
	Dự án khởi công mới (Tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu 35%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Song Khủa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã

Song Khủa
	UBND huyện
	6P
	2014 - 2015
	944

24/10/2014
	1.153
	
	700
	

	2
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Chiềng Khoa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã

Chiềng Khoa
	UBND huyện
	6P
	2014 - 2015
	943

24/10/2014
	1.003
	
	700
	

	3
	Nhà Văn Hóa Tiểu Khu Sao Đỏ 1
	Xã 

Vân Hồ
	UBND Xã
	120m2
	2014 - 2015
	981

28/10/2014
	581
	
	420
	

	4
	Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
	Huyện 

Vân Hồ
	UBND huyện
	2 tầng 500 m2 + phụ trợ
	2014 - 2016
	1014

30/10/2014
	4.698
	
	1.700
	

	5
	Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
	Huyện
 Vân Hồ
	UBND huyện
	2 tầng 500 m2 + phụ trợ
	2014 - 2016
	1013

30/10/2014
	4.908
	
	1.760
	


Biểu số 02
BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Vân Hồ)
Đơn vị tính: Triệu 
	 STT 
	 Danh mục công trình 
	 Địa điểm 
	 Chủ đầu tư 
	 Quy mô năng lực thiết kế 
	 KC - HT 
	 Quyết định đầu tư 
	 Vốn đã giao năm 2014 
	 Kế hoạch năm 2015 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	 Số 
Quyết định 
	 Tổng mức 
	
	
	

	 
	 TỔNG SỐ 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.590
	291
	14.557
	

	A
	 VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG  
	 
	 
	 
	11.590
	291
	10.678
	

	I
	Đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu
	
	
	
	11.590
	291
	9.478
	

	 a 
	 Công trình hoàn thành, chuyển tiếp còn thiếu vốn 
	 
	 
	 
	 
	 
	526
	291
	180
	

	1
	 Nhà văn hóa bản Bống Hà, xã Chiềng Yên 
	 Xã 
Chiềng Yên 
	 UBND xã 
	 120 m2 
	 2014 - 2015 
	1846 29/12/2012
	525.6
	291
	180
	

	 b 
	 Thực hiện đầu tư khởi công mới 
	 
	 
	 
	  
	 
	11.065
	-
	8.498
	

	1
	Nâng cấp đường giao thông từ xóm Bó Má (bản Nôn) - bản Lắn
	Xã 
Liên Hòa
	UBND xã
	2 km
	 2014 - 2015 
	982 29/10/2014
	301
	
	250
	

	2
	Nhà văn hóa bản Dón
	Xã 
Liên Hòa
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	992 29/10/2014
	637
	
	550
	

	3
	Nhà lớp học tiểu học bản Dón
	Xã 
Liên Hòa
	UBND huyện
	2P 
	 2014 - 2015 
	955 24/10/2014
	801
	
	610
	

	4
	Đường Lên trụ sở UBND xã + trường THCS Tân Xuân
	Xã 
Tân Xuân
	UBND xã
	1,2 km
	 2014 - 2015 
	983 29/10/2014
	929
	
	798
	

	5
	Nhà văn hóa bản Pa Đì
	Xã 
Suối Bàng
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	985 29/10/2014
	622
	
	540
	

	6
	Hỗ trợ làm nhà nhà văn hóa bản Bướt (Nhà sàn gỗ)
	Xã 
Chiềng Yên
	UBND xã
	 
	 2014- 2015 
	986 29/10/2014
	420
	
	240
	

	7
	Hỗ trợ làm Nhà văn hóa bản Pà Puộc
	Xã 
Chiềng Yên
	UBND xã
	 
	 2014 - 2015 
	987 29/10/2014
	628
	
	230
	

	8
	Nhà lớp học Mầm Non bản Suối Sấu
	Xã 
Song Khủa
	UBND huyện
	1T 2P
	 2014 - 2015 
	954 24/10/2014
	1.284
	
	1.100
	

	9
	Nhà văn hóa tiểu khu trung tâm
	Xã 
Tô Múa
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	990 29/10/2014
	611
	
	520
	

	10
	Sửa chữa tuyến kênh thủy lợi (bản Lắc Mường, Tong Kiêng + Sài Lương)
	Xã 
Tô Múa
	UBND huyện
	3 ha
	 2014 - 2015 
	952 24/10/2014
	1.051
	
	870
	

	11
	Nhà Lưu bệnh nhân Trạm Y tế xã Chiềng Xuân
	Xã 
Chiềng Xuân
	UBND huyện
	4p
	 2014 - 2015 
	953 20/10/2014
	656
	
	550
	

	12
	Nhà Lớp học mầm non bản Dúp Kén
	Xã 
Chiềng Xuân
	UBND huyện
	1T 2P
	 2014 - 2015 
	948 20/10/2014
	1.202
	
	830
	

	13
	Nhà văn hóa bản To Ngùi
	Xã 
Quang Minh
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	989 29/10/2014
	635
	
	510
	

	14
	Nhà lớp học Mầm Non Bản Cong
	Xã 
Quang Minh
	UBND huyện
	2P
	 2014 - 2015 
	956 24/10/2014
	1.288
	
	900
	

	 c 
	Vốn để lại trả nợ cho các công trình chuyển tiếp, hoàn thành còn thiếu vốn 
	 
	 
	 
	  
	 
	
	
	800
	

	 II 
	 Đầu tư cho bản đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 
	 
	 
	 6 bản 
	 
	 
	
	
	1.200
	

	 a 
	Công trình hoàn thành, chuyển tiếp còn thiếu vốn 
	 
	 
	 
	 
	 
	694
	500
	160
	

	1
	Nhà trẻ mẫu giáo bản Chiềng Lề
	Xã 
Chiềng Khoa
	UBND xã
	162 m2
	 2014 - 2015 
	1853
29/12/2012
	694
	500
	160
	

	 b 
	 Thực hiện đầu tư khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1.040
	

	1
	Đường vào khu sản xuất bản Suối Bon
	Xã 
Lóng Luông
	UBND xã
	2 km
	 2014 - 2015 
	984 29/10/2014
	350
	
	320
	

	2
	Nhà văn hóa bản Chiềng Nưa
	Xã 
Xuân Nha
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	991 29/10/2014
	603
	
	350
	

	3
	Nhà văn hóa bản Pa Cốp
	Xã 
Vân Hồ
	UBND xã
	120 m2
	 2014 - 2015 
	993 29/10/2014
	597
	
	370
	

	B
	 VỐN SỰ NGHIỆP 
	 
	 
	 
	  
	 
	
	
	3.879
	

	I
	 Sự nghiệp hỗ trợ sản xuất 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	3.229
	

	 a 
	Hỗ trợ cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu 
	 
	 
	 10 xã 
	 
	 
	
	
	2.929
	

	1
	Xã Liên Hòa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	255
	

	2
	Xã Tân Xuân
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	300
	

	3
	Xã Chiềng Xuân
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	255
	

	4
	Xã Suối Bàng
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	330
	

	5
	Xã Tô Múa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	355
	

	6
	Xã Quang Minh
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	210
	

	7
	Xã Mường Tè
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	274
	

	8
	Xã Mường Men
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	270
	

	9
	Xã Chiềng Yên
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	380
	

	10
	Xã Song Khủa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	300
	

	 b 
	Hỗ trợ cho bản đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 
	 
	 
	 6 bản 
	 
	 
	
	
	300
	

	1
	Xã Xuân Nha
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	50
	

	2
	Xã Lóng Luông
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	50
	

	3
	Xã Vân Hồ
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	50
	

	4
	Xã Chiềng Khoa
	 
	UBND xã
	 3 bản 
	 
	 
	
	
	150
	

	II
	Sự nghiệp duy tu bảo dưỡng
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	650
	

	 a 
	Hỗ trợ cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu 
	 
	 
	 10 xã 
	 
	 
	
	
	550
	

	1
	Xã Liên Hòa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	2
	Xã Tân Xuân
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	3
	Xã Chiềng Xuân
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	4
	Xã Suối Bàng
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	5
	Xã Tô Múa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	6
	Xã Quang Minh
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	7
	Xã Mường Tè
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	8
	Xã Mường Men
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	9
	Xã Chiềng Yên
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	10
	Xã Song Khủa
	 
	UBND xã
	 
	 
	 
	
	
	55
	

	 b 
	Hỗ trợ cho bản đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 
	 
	 
	 6 bản 
	 
	 
	
	
	100
	

	1
	Xã Xuân Nha
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	20
	

	2
	Xã Lóng Luông
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	20
	

	3
	Xã Vân Hồ
	 
	UBND xã
	 1 bản 
	 
	 
	
	
	20
	

	4
	Xã Chiềng Khoa
	 
	UBND xã
	 3 bản 
	 
	 
	
	
	40
	


Biểu số 03
THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÔ THỊ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỀM

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Vân Hồ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	 STT 
	 Danh mục công trình 
	 Địa điểm 
	 Chủ đầu tư 
	 Quy mô năng lực thiết kế 
	 Thời gian khởi công hoàn thành 
	 Dự kiến tổng mức đầu tư 
	 Kinh phí phân bổ năm 2015 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 TỔNG SỐ 
	 
	 
	 
	 
	         6.000 
	          4.500 
	 

	1
	 Phòng khám đa khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên tại trung tâm huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
	 Xã Vân Hồ 
	 UBND huyện 
	 Nhà khám chữa bệnh 1t11p + hạng mục phụ trợ 
	 2014 - 2015 
	         2.700 
	          1.800 
	 

	2
	Dự án điện hạ thế một số khu vực khu Trung tâm, hành chính huyện
	 Xã Vân Hồ 
	 UBND huyện 
	 TBA + đường dây 0,4kv 
	 2014 - 2015 
	         2.100 
	          1.800 
	 

	3
	Dự án cấp nước sinh hoạt tại khu vực Trung tâm hành chính huyện giai đoạn I
	 Xã Vân Hồ 
	 UBND huyện 
	 Đường ống chính dẫn nước dài 3,6 km, ống nhánh 3,9 km 
	 2014 - 2015 
	         1.200 
	             900 
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